
Thời gian 10-Jun 11-Jun 12-Jun 13-Jun 14-Jun 15-Jun 16-Jun 17-Jun 18-Jun 19-Jun 20-Jun Tổng cộng

Bọ xít nước ăn thịt 6 28 27 40 0 29 15 7 13 0 3 168

Rầy nâu 264 193 78 74 14 25 19 113 83 2 11 876

Rầy lưng trắng 28 47 5 5 1 2 4 3 6 0 0 101

Rầy xanh đuôi đen 6 5 1 0 1 0 0 0 1 0 1 15

Rầy zigzag 29 25 14 13 1 0 12 19 5 1 0 119

Bướm sâu cuốn lá nhỏ 3 3 1 4 7 0 30 16 17 17 3 101

Bướm sâu đục thân hai chấm 7 9 2 2 2 0 0 4 2 1 0 29

Bọ xít dài 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4

Bọ xít mù xanh 605 299 67 38 5 4 4 263 148 10 46 1489

Kiến ba khoang 40 18 9 8 2 1 5 7 10 0 7 107

Bọ rùa cam 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5

Bọ cánh cứng ba khoang 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6

Bướm  0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Bọ hung nâu 0 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 6

Bọ cánh cứng  14 13 10 2 2 6 56 44 14 10 5 176

Ong 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Chuồn chuồn 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Bướm đêm  0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2

Dế nhũi 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3

Ong ký sinh 0 1 1 3 2 0 0 4 0 1 0 12

Kiến cánh 0 2 1 0 0 0 2 1 2 0 0 8

Bọ nước 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Bướm đêm  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Muỗi nước xanh 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2

Bướm đêm  0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3

Bọ cánh cứng  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Bướm đêm  0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2

Ruồi hạc 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2

Bọ nước  2 11 9 6 14 16 48 21 5 19 10 161

Muỗi nước xám 16 33 26 35 34 40 18 19 26 9 6 262

Mật số côn trùng gây hại và thiên địch ở trạm Viện Lúa ĐBSCL từ ngày 10/6/2024 đến ngày 20/6/2024



Bọ xít nâu 6 2 1 1 0 0 5 1 0 0 0 16

Bướm sâu đục thân cú mèo 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Rầy xanh  1 3 0 0 0 2 0 1 4 1 3 15

Bọ nước  6 15 12 14 1 12 48 13 1 5 0 127

<i>Philonthus</i> 5 6 2 2 1 0 0 0 0 1 1 18

<i>Rhyparochromidae</i> 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3

<i>Homalota plana</i> 45 51 21 14 8 13 16 4 25 0 3 200

<i>Pangaeus sp.</i> 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 4

<i>Drosophila virilis</i> 0 1 2 0 3 2 1 4 1 5 0 19

<i>Lithocharodes longicollis</i> 125 137 54 47 14 31 233 75 84 0 9 809

<i>Hygrotus sp.</i> 1 10 9 3 0 9 4 0 1 0 0 37

<i>Lebia cruxminor</i> 2 4 1 1 1 2 4 1 2 0 0 18


